
ỦY BAN NHÂN DẪN  

XÃ QUANG TRUNG 

Số:      /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Xã Quang Trung, ngày     tháng     năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Quang Trung 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3492/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND thị 

xã Bỉm Sơn về việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, động vật 

thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn 

năm 2023; công văn số 2583/UBND-DVNN ngày 08/08/2023 của UBND thị xã, 

về việc rà soát, thống kê đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn năm 

2023.  

UBND Xã Quang Trung rà soát thống kê số lượng gia súc, gia cầm như 

sau: 

1. Đàn gia súc: 790 con (có danh sách kèm theo) 

- Trâu, Bò: 168 con 

- Lợn: 622 Con. Trong đó:  

Lợn nái 58, đực giống 13 con, lợn thịt 531 con, lợn con theo mẹ 20 Con. 

2. Đàn chó, mèo: 210 con 

3. Đàn gia cầm: 4200 con 

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND Xã Quang Trung./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, ĐCNN. 

KT. CHỦ TỊCH 

P. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đào Văn Thông 

 

 

  



PHỤ LỤC 2: Báo cáo tình hình chăn nuôi  trên địa bàn 

(Kèm theo báo cáo số        /BC-UBND ngày    /      /2023 của UBND xã Quang Trung) 

               

    Thôn 

Tổng 

đàn 

(con) 

Đàn Lợn Đàn trâu bò 

Đàn 

gia 

cầm 

Chó 

mèo 

Ghi 

chú 
Lợn 

nái 

(con) 

Lợn 

đực 

(con) 

Lợn 

thịt 

(con) 

Lợn 

con 

theo 

mẹ 

(con) 

T. 

đàn  

Trâu 

bò 

sinh 

sản 

Trâ

u bò 

thịt 

TB 

dưới 1 

tháng 

1 Mai Văn Túc 1 10 2   8             1   

2 Trần Văn Thiện 1           4 2 1 1       

3 Đinh Văn Hưng 1           2 1 1         

4 Đinh Văn Phúc 1           1 1           

5 Mai Văn Sỹ 1 10 1   9   2 1 1     1   

6 Mai Văn Như 1           1 1           

7 Nguyễn Đình Minh 1           1 1           

8 Phạm Văn Phương 1           2 1 1     1   

9 Đinh Văn Toàn 1           2 1 1         

10 Phạm Duy Dần 1 10 3   7             1   

11 Dương Xuân Tĩnh 1           1 1     50 1   

12 Mai Thị Luyến 1           1 1           

13 Nguyễn Huy Hiệu 1           1 1           

14 Mai Văn Lạ 1                         

15 Trần Văn Nghị 1                         

16 Mai Văn Tuấn 1                   200 1   

17 Đinh Văn Sơn 1 10     10                 

18 Đinh Văn Thoa 1 11 1   10                 

19 Mai Văn Long 1 10     10                 

20 Mai Văn Tưởng 1 10     10                 

21 Mai Văn Thưởng 1 9 1   8                 

22 Mai Văn Khen 1 11 1   10                 

23 Mai Xuân Thu 1 20 1   19             1   

24 Mai Khả Đông 1 12 1     11               

25 Nguyễn Đình Nguyệt 1 12 1   11                 

26 Phạm Văn Tuấn 1 10     10                 

27 Vũ Văn Thường 1 10 2   8       10      1   

28 Mai Văn Quý 1 20 3   17                 



29 Nguyễn Hồng Hào 1 10 1   9           400     

30 Phạm Văn Hữu 1 10 1     9               

31 Nguyễn Quang Hợp 1                   50     

32 Mai Tiến Dũng 1           3 2 1         

33 Nguyễn Đình Ngà 1                   50 1   

34 Nguyễn Hữu Tạo 1           1 1           

35 Mai Thị Hoa 1 11 1   10                 

36 Mai Thị Thăm 1 10     10       10          

37 Nguyễn Văn Hoá 1 8     8                 

38 Phạm Văn Tường 1 10     10                 

39 Hoàng Đình Tính 1 8 1   7             1   

40 Nguyễn Huy Yên 1 6     6                 

41 Mai Văn Thanh 1                     1   

42 Mai Việt Hà 1                     2   

43 Lê ĐÌnh Cảnh 1                     1   

44 Mai Văn Hồng 1                     2   

45 Trịnh ĐÌnh Chinh 1                     1   

46 Vũ Văn Điệp 1                     1   

47 Mai Văn Kí 1                     1   

48 Mai Văn Ca 1                     1   

49 Nguyễn Đình Châu 1                     2   

50 Mai Văn Luân 1                     1   

51 DƯơng Thị Quy 1                     1   

52 Hồ Văn Thượng 1                     1   

53 Mai Khả Thoại 1                     1   

54 Đinh Thị Hải 1                     1   

55 Phạm Thị Huệ 1                     1   

56 Đinh Văn Quý 1                     1   

57 Mai Thị Hưng 1                     1   

58 Nguyễn Thị Loan 1                     1   

59 Hoàng ĐÌnh Tiến 1                     2   

60 Hồ Ngọc Sơn 1                     1   

61 Phạm Văn Thượng 1                     1   

62 Lê Thị Linh 1                     1   

63 Nguyễn Văn Bơn 1                     1   



64 Mai Thị Phấn 1                     1   

65 Nguyễn VĂn Tài 1                     1   

66 Nguyễn Thị Nguyệt 1                     1   

67 Phạm Văn TƯơng 1                     1   

68 Nguyễn Văn Hiệu 1                     1   

69 Phạm Thị Chiều 1                     2   

70 Trần Văn Hùng 1                     1   

71 Lưu Văn Khắc 1                     1   

72 Đào Trọng Đông 1                     1   

73 Mai Thảo Nguyên 1                     1   

74 Trần Văn Sỹ 1                     2   

75 Trần Văn Hạnh  1                     1   

76 Nguyễn Văn Tư 1                     1   

77 Nguyễn Văn Tính 1                     1   

78 Lương Thị Đạt 1                     1   

79 Đoàn Hồng Thanh 1                     1   

80 Đoàn Thị Thuỷ 1 10     10                 

81 Mai Văn Hải 1 10     10                 

82 Phạm Quang Trực 1                     1   

83 Đoàn Thị Tám 1 10     10                 

84 Vũ Văn Điểu 1                     1   

85 Tống Thị Luyến 1                     1   

86 Đinh Văn Cường 1                     1   

87 Mai Thị Thư 1                     1   

88 Đinh Văn Thừa 1                     1   

89 Đinh Văn Tùng 1                     1   

90 Mai Văn Hà 1                     1   

91 Mai Văn Ký 1                     1   

92 Nguyễn Văn Tuyên 1                     1   

93 Nghiêm Thị Thu 1                     1   

94 Phạm Văn Bình 1                     1   

95 Vũ Văn Tính 1                     1   

96 Nguyễn Hữu Tạo 1           2 2           

97 Nguyễn Văn Hồ 1           2 1 1         

98 Đinh Văn Phúc 1           3 2 1         



99 Mai Văn Quyết 1           2 1 1         

100 Nguyễn Duy Khánh 1                   500     

101 Nguyễn Thị Thảo 1               
    

150

0     

  Tống thôn 1   278 21 0 237 20 31 21 9 1 

275

0 68 0 

1 Nguyễn Hồng Long 2 20 2   18   2 1 1   100     

2 Phùng Văn Trúc 2 15 3   12   3 2 1         

3 Phùng Văn Mai 2           3 2 1         

4 Vũ Văn Thìn 2 10 2   8   3 2 1   100     

5 Phạm Văn Tuất 2 10 2   8   2 1 1     1   

6 Phạm Duy Giáp 2           4 2 2         

7 Mai Thị Kim 2           2 1 1         

8 Mai Văn TỈnh 2           3 2   1       

9 Mai Văn Thanh 2           2 1 1     1   

10 Mai Văn Duy 2           3 2 1         

11 Vũ Văn Quang 2           2 2           

12 Mai Văn Nam 2           2 1 1         

13 Mai Văn Trọng 2           2 1 1         

14 Nguyễn Văn Hùng 2           1 1           

15 Mai Duy Việt 2           2 1 1         

16 Trần Văn Trình 2           2 1 1         

17 Nguyễn Văn Thắng 2           2 1 1         

18 Nguyễn Hữu Vụ 2           1 1           

19 Nguyễn Văn Thao 2 3 3                 1   

20 Phạm Văn Hoàng 2 10     10                 

21 Mai Khả Trình 2 11 1   10                 

22 Nguyễn Đình Bình 2 1 1                     

23 Hà Văn Nam 2 1 1                     

24 Phạm Văn Long 2 15 3   12                 

25 Nguyễn Văn Quang 2 3 3                 1   

26 Nguyễn Hữu Thọ 2 10     10             1   

27 Phạm Văn Tá 2 11 1   10                 

28 Nguyễn Văn Quang 2 11 1   10                 

29 Ninh Văn Niệm 2 1 1                 1   

30 Ngô Thị Nga 2 11 1   10   2 1 1         

31 Mai Văn Muộn 2                     1   



32 Nguyễn Hữu Hai 2                     1   

33 Mai Văn Chỉnh 2                     1   

34 Nguyễn Thị Tàu 2                     1   

35 Nguyễn Xuân Huấn 2                     1   

36 Mai Văn Sáng 2                     1   

37 Vũ Thị Thiết 2                     1   

38 Mai Duy Phan 2 3   3                   

39 Nguyễn Hữu Cường 2                     1   

40 Hồ Viết Văn 2                     1   

41 Dương Công Văn 2                     1   

42 Nguyễn Văn CƯờng 2                     1   

43 Nguyễn Văn Khải 2                     1   

44 Lê Mai Hương 2                     1   

45 Nguyễn Thăng Long 2                     1   

46 Mai Thị Mâu 2                     1   

47 Nguyễn Thị Nụ 2                     1   

48 Mai Văn Thành 2                     1   

49 Nguyễn Hữu Thọ 2                     1   

50 Mai Thị Hiền 2                     1   

51 Nguyễn Đình Bình 2                     1   

52 Phùng Văn Dũng 2                     1   

53 Phạm Văn Tấn 2 11 1   10                 

54 Mai Văn Lại 2                     1   

55 Mai Văn Suốt 2 10     10             1   

56 Thịnh Văn CÔng 2                     1   

57 Nguyễn Hữu Tính 2                     1   

58 Phạm Văn Tiến 2                     1   

59 Vũ Văn Thường 2           2 1 1         

60 Nguyễn Văn TĨnh 2           2 1 1         

61 Nguyễn Văn Kiên 2           2 1 1         

62 Nguyễn Văn Hà 2           2 1 1         

  Tổng thôn 2   167 26 3 138 0 51 30 20 1 200 32 0 

1 Trương Văn Phùng 3 10     10           200     

2 Đào Văn Dương 3           2 1 1         

3 Mai Văn Chiến 3           2 1 1         



4 Mai Văn Cư 3 5     5                 

5 Mai Văn Kiên 3 13 1   12                 

6 Phạm Văn Lệch 3           2 1 1         

7 Nguyễn Văn tạo 3           1 1           

8 Mai Văn Luyện 3           2 1 1         

9 Mai Văn Diện 3           2 1 1         

10 Mai Văn Nam 3           3 2 1         

11 Mai Văn Kiệm 3           2 1 1         

12 Trương Văn Toán 3           3 2 1         

13 Trương Văn Hùng 3           3 2   1       

14 Chương Văn Tự 3           2 1 1         

15 Mai Thị Nhạn 3           2 1 1         

16 Trương Văn Mão 3           1 1           

17 Nguyễn Thị Lý 3           1 1           

18 Dương Văn Hiệp 3           1 1           

19 Trương Thị Hoà 3           2 1 1         

20 Phạm Thị Dung 3           1 1           

21 Nguyễn Hữu Thìn 3 8     8   2 1 1         

22 Trinh Văn Nghĩa 3           2 1 1         

23 Phạm Xuân Khang 3           2 1 1         

24 Vũ Văn Thanh 3                         

25 Mai Thị Kỳ 3                         

26 Mai Văn Quyền 3 10     10                 

27 Trương Văn Thiềng 3 10     10                 

28 Phạm Văn Thể 3 5     5                 

29 Nguyễn Văn Phương 3 5     5                 

30 Đặng Thị Loan 3 3 3                     

31 Mai Ngọc Thành 3 2     2                 

32 Nguyễn Văn Toàn 3 9 2   7                 

33 phạm Văn Trung 3 6     6                 

34 Mai Văn Tục 3                     1   

35 Mai Văn Bốn 3                     1   

36 Mai Văn Kiên 3                     1   

37 Dương Thị Lan 3                     1   

38 Nguyễn Hữu Thìn 3                     1   



39 Phạm Văn Hải 3                     1   

40 Vũ Tiến Thanh 3                     1   

41 Nguyễn Thị Thắm 3                     1   

42 Trần Thị Nhâm 3                     1   

43 Lê Văn Quỳnh 3                     1   

44 Nguyễn Xuân Thiểm 3                     1   

45 Nguyễn Văn Hoà 3                     1   

46 Mai Văn Phiến 3                     1   

47 Trương Ngọc Quang 3           2 1 1         

48 Nguyễn Tiến Lực 3                     1   

49 Trịnh Ngọc Kim 3                     1   

50 Vũ Văn Cư 3                     2   

51 Nguyễn Xuân Vụ 3                     1   

52 Nguyễn Văn Giai 3                     1   

53 Vũ Đình Tân 3                     1   

54 Nguyễn Văn Năm 3                     1   

55 Nguyễn Văn Tám 3                     1   

56 Nguyễn Tiến Luân 3                     1   

57 Dương Văn Toàn 3                     1   

58 Phạm Văn Khánh 3           2 1 1   50     

59 Phạm Văn Tiệp 3           1 1           

  Tổng thôn 3   86 6 0 80 0 43 26 16 1 250 24   

1 Đỗ Văn Hậu   10     10           100     

2 Nguyễn Văn Nam 4 10 2   8   3 2 1   100     

4 Nguyễn Thị Lành 4 5     5           100     

5 Đỗ Tiến Tích 4                   100 1   

6 Vũ Duy Mạnh 4           3 2 1         

7 Đỗ Văn Thuyết 4           2 1 1         

8 Nguyễn Văn Lượng 4           3 2 1         

9 Nguyễn Văn Huân 4 10   10                   

11 Lê Văn Tạo 4 7     7                 

12 Nguyễn Thị Liên 4                     1   

13 Lê Thị Kiều 4                     1   

14 Đinh Văn Sỹ 4                     1   

15 Nguyễn Văn Hiển 4                     1   



16 Mai Thị Hằng 4                     1   

17 Khương Văn Toản 4                   200 1   

18 Nguyễn Thị Lý 4                     1   

19 Phạm Văn Bảy 4                     1   

20 Vũ Thị Hợi 4                     1   

21 Hoàng Sĩ Côn 4                     1   

22 Đỗ Thị Chinh 4                     2   

23 Phạm Hữu Đăng 4                     1   

24 Nguyễn Thị Ngoan 4                     1   

25 Dương Thị Năm 4                     2   

26 Đỗ Thị Lý 4                     1   

27 Đỗ Văn Khương 4                     1   

28 Phạm Thị Nghĩa 4                     1   

29 Trần Thị Nam 4                     1   

30 Dương Quý Thương 4                     1   

31 Trần Ngọc Xuân 4                     1   

32 Nguyễn Thị Sáu 4                     1   

33 Vũ Thị Dung 4                     1   

34 Trần Thị Huyền 4                     1   

35 Phạm Thị Liên 4 10     10                 

36 Đỗ Văn Thực 4                     1   

37 Nguyễn Thị Lan 4 10     10                 

  Tổng thôn  4   62 2 10 50 0 11 7 4 0 600 27   

1 Nguyễn Văn Huề 5                     1   

2 Võ Thị Hiền 5           5 3 2   300     

3 Lê Văn Dương 5           2 1 1         

4 Nguyễn Văn tám 5                     1   

5 Nguyễn CÔng Chức 5                     1   

6 Lê Chí Hoàn 5                     1   

7 Nguyễn Văn Kính 5                     1   

8 Nguyễn Minh Liễu 5                     1   

9 Nguyễn Văn Kim 5                     1   

10 Trịnh Ngọc Tiến 5                     1   

11 Hoàng Văn Cấp 5                     1   

12 Hà Thị Hồng 5                     1   



13 Phạm Xuân Thành 5                     1   

14 Đinh Tiến Phong 5                     1   

15 Tống Thị Cát 5           2 2           

16 Lê Thị Nghị 5                     1   

17 Nguyễn Thị Thích 5                     1   

18 Lê Thị Phương 5                     1   

19 Nguyễn Thị Tạo 5                     1   

20 Vũ Ngọc Thiện 5                     1   

21 Mai Thị Thu 5                     1   

22 Nguyễn Văn Khich 5                     1   

23 Nguyễn Văn Hoàng 5                     1   

24 Hà Thị Xuân 5                     1   

25 Phạm Hồng Tâm 5                     1   

26 Nguyễn Văn Huân 5                     1   

27 Nguyễn Văn Chinh 5                     1   

  Tổng Thôn 5   0 0 0 0 0 9 6 3 0 300 24   

1 Nguyễn Văn Hậu 6                     1   

2 Nguyễn Văn Thắng 6 11 1   10           100     

3 Nguyễn Hữu Độ 6 6     6                 

4 Nguyễn Hữu Mạnh 6           1 1           

5 Nguyễn Thị Quá 6           3 2 1         

6 Phạm Thị Giang 6           2 1 1         

7 Phạm Văn Tiến 6           1 1           

8 Mai Quốc Chính 6           2 1 1         

9 Nguyễn Đình Khiêm 6           2 1 1         

10 Đinh Nguyên Vinh 6           1 1           

11 Trần Văn Liên 6           1 1           

12 Pham Thị Sinh 6           1 1           

13 Nguyễn Văn Long 6           1 1           

14 Phạm Văn Bằng 6           1   1         

15 Hoàng Thị Duyên 6           1 1           

16 Nguyễn Thị Chính 6           1 1           

17 Nguyễn Thị Hoa 6           1 1           

18 Đinh Thị Lý 6           1 1           

19 Đặng Thị Mai 6           1 1           



20 Nguyễn Duy Thanh 6           1 1           

21 Phạm Văn Tân 6                     1   

22 Phạm Duy Quang 6                     1   

23 Tống Thị Nhài 6                     1   

24 Khiếu Thị Nguyệt 6                     1   

25 Quách Thị Biên 6                     1   

26 Vũ Thị Khen 6                     1   

27 Hoàng Thị Lan 6                     1   

28 Nguyễn Thị Châu 6                     1   

29 Đinh Thanh SƠn 6                     1   

30 Nguyễn Thị Tâm 6                     1   

31 Phạm Thị Cỡn 6                     1   

32 Nguyễn Hồng Hương 6                     1   

33 Lê Văn Thống 6                     1   

34 Nguyễn Văn Hảo 6                     1   

35 Khiếu Thị Thu 6                     1   

36 Nguyễn Duy Mùa 6                     1   

37 Đặng Văn Phúc 6                     1   

38 Trần Mạnh Kính 6                     1   

39 Trần Quốc Toàn 6                     1   

40 Phạm Văn Công 6                     1   

41 Phạm Hồng Quang 6                     1   

42 Phạm Thị Nhiễu 6                     1   

43 Nguyễn Tiến Lăng 6                     1   

44 Chu Thị Anh 6                     1   

45 Đặng Văn Chung 6                     1   

46 Lê Thị Đào 6                     1   

47 Trần Văn Bản 6           1 1       1   

48 Nguyễn Văn Độ 6 12 2   10                 

49 Nguyễn Thị Khanh 6                     1   

50 Nguyễn Thị Lã 6                     2   

51 Bùi Văn Ký 6                     1   

52 Vũ Ngọc thư 6                     1   

53 Nguyễn Thị Ước 6                     1   

54 Đặng Văn Trung 6                     1   



  Tổng thôn 6   29 3 0 26 0 23 18 5 0 100 35   

  Tổng Cộng: 622 58 13 531 20 168 108 57 3 

420

0 210   
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